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	Giáo án số:01
	Thời gian thực hiện: 05 tiết
Bài học trước : 
Thực hiện ngày 16/10/2025


Tên bài: 


TỔNG QUAN HỆ THỐNG SCADA 

1.1 Các thành phần của hệ thống 

1.2 Các thành phần khác

1.3 Cơ chế thu thập dữ liệu

1.4 Các phần mềm Lập trình
Mục tiêu của bài:
+  Kiến thức: Trình bày được ý nghĩa các thuật ngữ, giao diện, cấu trúc, chức năng chính các phần mềm lập trình của hệ thống SCADA tại khoa Đ-ĐT, Mối liên hệ giữa 2 phần mềm, cấu trúc, nguyên lý hoạt động các thành phần của hệ thống.
+ Kỹ năng: Phân tích và nhận dạng cấu trúc SCADA qua ví dụ thực tế, nhận biết được hệ thống SCADA. Thực hiện được các thao tác cơ bản phần mềm lập trình GX-Works 2 và GT-Designer 3. Tạo được giao diện cơ bản trên HMI, Kết nối được PLC và HMI.
+ Thái độ: Làm việc nghiêm túc, có tinh thần học hỏi công nghệ mới, Tuân thủ quy định an toàn khi làm việc với hệ thống điều khiển – máy tính.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.
· PLC.

· Cơ cấu chấp hành PLC.

· Phòng thực hành SCADA
Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Giới thiệu nội dung chương trình

- Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

+ Giới thiệu về hệ thống SCADA.

+ Các thành phần của hệ thống SCADA.

+ Các phần mềm lập trình
	Giới thiệu thực tế tại các công ty dùng SACDA

Giảng viên đàm thoại, có minh họa.

Giảng viên đặt câu hỏi.

Giảng viên giảng giải, liệt kê.


	Ôn lại kiến thức PLC, mang Laptop để thực hành mô phỏng

Lắng nghe, ghi chép.
Tham gia bài, đưa ra các minh họa trong thực tế.
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Nêu một số câu hỏi thắc mắc.

	5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu
Nội dung
1.1 Các thành phần của hệ thống 

1.2 Các thành phần khác

1.3 Cơ chế thu thập dữ liệu
1.4 Các phần mềm Ltrình

+ Giới thiệu về hệ thống SCADA.

+ Các thành phần của hệ thống SCADA.

+ Các thành phần khác.

+ Cơ chế thu thập dữ liệu.

+ Khảo sát các phần mềm lập trình

- Phần mềm GX-Works 2
- Phần mềm GT- designer 3

- GV lưu ý sinh viên những điểm then chốt, an toàn lao động cần thiết.

- Nêu những  lưu ý cần thiết.
2. Nhận xét củng cố bài:

- Qui định về an toàn lao động.

- Phân công thời gian thực hành.
	· GV sử dụng slide trình chiếu về SCADA

· Trình chiếu các video clip có dùng SCADA trong sản xuất
Giảng viên đàm thoại, giảng giải.

Giới thiệu giao diện, vùng làm việc, các lệnh cơ bản
Giới thiệu giao diện thiết kế HMI, tạo Project mới
Các bước chính: tạo Project, viết chương trình, thiết kế HMI, kết nối.
	Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên quan sát, ghi chép.

Sinh viên trả lời câu hỏi.

Quan sát thực hành, tạo  Project mới, viết chương trình Ladder đơn giản.

Tạo màn hình chính, đặt các đối tượng, nút nhấn, đèn báo, tag kết nối.

Nạp chương trình, chạy thử, mô phỏng.

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên chia nhóm thực tập.


	35’
40’

20’

15’

15’

25’



	3
	Hướng dẫn thường xuyên

 - Theo dõi uốn nắn các thao tác của sinh viên: cách viết, đặt câu lệnh,...

- Quan tâm sinh viên yếu.

- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.


	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành (nếu cần).
Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, mời GV tới để đánh giá và cho điểm.
	40’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
 1.Nhận xét buổi thực tập:

- Thao tác của SV.

- Biểu dương những SV làm tốt.

- Việc chấp hành giờ giấc, nội quy an toàn lao động.

2. Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.

3. Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	Nhận xét thái độ của SV, nhắc nhở SV lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình lập trình.
	Lắng nghe và ghi chú để rút kinh nghiệm cho lần sau.
	20’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Hướng dẫn SV về nhà tự làm lại bài tập trên, tự nghĩ ra các yêu cầu điều khiển đơn giản trong thực tế và lập trình điều khiển cho chúng.

	8’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025.

Giảng viên
Huỳnh Ngọc Mai



	Giáo án số:02
	Thời gian thực hiện: 05 tiết
Bài học trước : Tổng quan về hệ thống  SCADA. 
Thực hiện ngày 23/10/2025


Tên bài: 

LẬP TRÌNH PLC FX3U – Q02H 
2.1 Lập trình FX-3U

2.2 Lập trình Q02H
2.3 Các bài tập
Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lập trình PLC Mitsubishi.
· Kiến thức: Trình bày được giao diện, cấu trúc và chức năng chính của phần mềm GX Works2, hiểu các lệnh chương trình PLC, nắm được quy trình tạo và nạp chương trình PLC cơ bản.
· Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác cơ bản trên GX Works2 (tạo project, viết ladder, nạp chương trình), thực hiện biên dịch chương trình  và tạo mô phỏng, khắc phục các lỗi  cơ bản.
· Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi lập trình và thiết kế giao diện, có tinh thần hợp tác, chủ động học tập, tuân thủ an toàn điện.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy tính cài GX Works2.
· PLC Mitsubishi FX3U – Q02H (hoặc mô phỏng).
· Tài liệu hướng dẫn thao tác phần mềm, Video hoặc mô hình minh họa.
· Cơ cấu chấp hành PLC.

Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.............................................................................................................................................
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

- Mục đích, yêu cầu.

- Giới thiệu dụng cụ, thiết bị.
	Giảng viên đặt câu hỏi. Ôn lại kiến thức lập trình PLC
Giảng viên giảng giải, liệt kê.
	Lắng nghe, ghi chép.
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Nêu một số câu hỏi thắc mắc.
	5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Nội dung
2.1 Lập trình FX-3U
2.2 Lập trình Q02H
2.3 Các bài tập
- Khởi động motor

- Đảo chiều quay

- 2 motor chạy tuần tự

1. Giảng viên thao tác mẫu:

- Giới thiệu PLC FX-3U, Q02H.
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- Trình tự thực hành.

+ Dùng phần mềm GX-Works2:

[image: image2.png]



* B1: Mở phần mềm.

* B2: Thiết đặt phần cứng của PLC sẽ kết nối.

* B3: Lập trình theo yêu cầu.

* B4: Biên dịch chương trình vừa viết.

* B5: Thiết đặt kết nối cho PC và PLC.

* B6: Đổ chương trình đã biên dịch vào PLC.

* B7: Chạy và chỉnh sửa chương trình.

- GV làm mẫu từng bước theo phiếu thực hành, lưu ý sinh viên những điểm then chốt, an toàn lao động cần thiết.

- Nêu những dạng báo lỗi, hư hỏng và cách khắc phục, sửa chữa.

2. Nhận xét củng cố bài:

- Qui định về an toàn lao động.

- Phân công thời gian thực hành.


	Giảng viên Giới thiệu giao diện, vùng làm việc, các lệnh cơ bản, 

diễn trình các bước thực hiện.

Giảng viên đàm thoại.

GV thao tác mẫu một phần bài tập
Giảng viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giảng viên đàm thoại, giảng giải.

Giảng viên đàm thoại.


	Sinh viên trả lời câu hỏi.

Sinh viên quan sát.

Sinh viên ôn lại kiến thức lập trình PLC.

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên quan sát, ghi chép, làm thử một công đoạn
Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên chia nhóm thực tập.
	35’
30’
80’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

- Theo dõi uốn nắn các thao tác của sinh viên: cách viết, đặt câu lệnh,...

- Quan tâm sinh viên yếu.

- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.


	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành (nếu cần).
Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, mời GV tới để đánh giá và cho điểm.
	55’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
1.Nhận xét buổi thực tập:

- Thao tác của SV.

- Biểu dương những SV làm tốt.

- Việc chấp hành giờ giấc, nội quy an toàn lao động.

2. Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.

3. Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	Nhận xét thái độ của SV, nhắc nhở SV lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình lập trình.
	Lắng nghe và ghi chú để rút kinh nghiệm cho lần sau.
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Hướng dẫn SV về nhà tự làm lại bài tập trên, tự nghĩ ra các yêu cầu điều khiển đơn giản trong thực tế và lập trình điều khiển cho chúng.

	8’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2025.

Giảng viên
Huỳnh Ngọc Mai



	Giáo án số:03
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước : Lập trình PLC FX3U – Q02H 

Thực hiện ngày 30/10/2025   


Tên bài: 

LẬP TRÌNH HMI MITSUBISHI GOT1000 

3.1  Mô phỏng màn hình GOT và PLC
Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lập trình HMI Mitsubishi GOT1000.
· Kiến thức: Trình bày được giao diện, cấu trúc và chức năng chính của phần mềm GT Designer3, Hiểu được mối liên kết giữa chương trình PLC và màn hình HMI Mitsubishi, Nắm được quy trình tạo và nạp chương trình PLC – HMI cơ bản.
· Kỹ năng: Thực hiện được các thao tác cơ bản trên GT Designer3 (Khai báo thông số, tạo project, thiết lập đối tượng, nạp chương trình), thiết kế được giao diện HMI cơ bản bằng GT Designer3, kết nối và kiểm tra hoạt động giữa PLC và HMI trong mô phỏng.
· Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi lập trình và thiết kế giao diện, có tinh thần hợp tác, chủ động học tập, tuân thủ an toàn điện.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy tính cài GX Works2 và GT Designer3.
· PLC Mitsubishi FX3U – Q02H (hoặc mô phỏng).
· Tài liệu hướng dẫn thao tác phần mềm, Video hoặc mô hình minh họa.
· Cơ cấu chấp hành PLC.
Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

- Mục đích, yêu cầu.

- Giới thiệu dụng cụ, thiết bị.


	Giảng viên đàm thoại, có minh họa.

Giảng viên đặt câu hỏi.

Giảng viên giảng giải, liệt kê.


	Lắng nghe, ghi chép.
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Nêu một số câu hỏi thắc mắc.

	5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Nội dung
3.1  Mô phỏng màn hình GOT và PLC
1. Giảng viên thao tác mẫu:

- Trình tự thực hành.

+ Dùng phần mềm GT- Designer3:

[image: image3.png]GT Designer3




* B1: Mở phần mềm

* B2: Thiết đặt phần cứng của màn hình sẽ kết nối.

* B3: Lập trình theo yêu cầu.

* B4: Chép chương trình vào màn hình.

* B5: Chạy và chỉnh sửa chương trình

- GV làm mẫu từng bước theo phiếu thực hành, lưu ý sinh viên những điểm then chốt, an toàn lao động cần thiết.

- Nêu những dạng lỗi thường gặp và cách sửa chữa.

2. Nhận xét củng cố bài:

- Qui định về an toàn lao động.

- Phân công thời gian thực hành.
	Giới thiệu phần mềm GT Designer3.
Giới thiệu giao diện thiết kế HMI, cách tạo project mới
Giảng viên diễn trình các bước thực hiện.

Giảng viên đàm thoại.

Giảng viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Hướng dẫn cấu hình kết nối giữa GX Works2 và GT Designer3
GV thực hiện trên PLC và HMI
Tóm tắt các bước chính: Tạo project, viết chương trình, thiết kế HMI, kết nối
Giảng viên đàm thoại.


	Sinh viên trả lời câu hỏi.

Sinh viên quan sát.

Sinh viên quan sát, ghi chép, làm thử một công đoạn

Sinh viên lắng nghe.

Tạo màn hình chính, đặt các đối tượng nút nhấn, đèn báo, tag kết nối.
Sinh viên chia nhóm thực tập.

Thực hành nạp chương trình, chạy thử mô phỏng
SV thực hiện các bài tập
Sinh viên lắng nghe.


	50’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

- Theo dõi uốn nắn các thao tác của sinh viên: cách viết, đặt câu lệnh,...

- Quan tâm sinh viên yếu.

- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.


	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).
Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, mời GV tới để đánh giá và cho điểm.
	150’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
1.Nhận xét buổi thực tập:

- Thao tác của SV.

- Biểu dương những SV làm tốt.

- Việc chấp hành giờ giấc, nội quy an toàn lao động.

2. Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.

3. Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	Nhận xét thái độ của SV, nhắc nhở SV lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình lập trình.
	Lắng nghe và ghi chú để rút kinh nghiệm cho lần sau.
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Hướng dẫn SV về nhà làm lại bài tập trên, “Thiết kế giao diện HMI điều khiển bật/tắt đèn bằng PLC Mitsubishi”.

	8’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025.

Giảng viên
Huỳnh Ngọc Mai



	Giáo án số:04
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước : LẬP TRÌNH HMI MITSUBISHI GOT1000
Thực hiện ngày 06/11/2025   



Tên bài: 

LẬP TRÌNH HMI MITSUBISHI GOT1000 (tt)

3.2  Nạp chương trình vào GOT 1000

3.3 Down load chương trình từ GX Work2 xuống PLC FX3U thông qua HMI
Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lập trình HMI. 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Biết cách viết chương trình HMI, rèn luyện cách lập trình HMI Mitsubishi.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· PLC, HMI.

· Cơ cấu chấp hành PLC.

Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

- Mục đích, yêu cầu.

- Giới thiệu dụng cụ, thiết bị.


	Giảng viên đàm thoại, có minh họa.

Giảng viên đặt câu hỏi.

Giảng viên giảng giải, liệt kê.


	Lắng nghe, ghi chép.
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Nêu một số câu hỏi thắc mắc.

	5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Nội dung

3.2  Nạp chương trình vào GOT 1000
3.3 Down load chương trình từ GX Work2 xuống PLC FX3U thông qua HMI
1. Giảng viên thao tác mẫu các phần sau:

- Trình tự thực hành.

+ Dùng phần mềm GT- Designer3:

* B1: Mở phần mềm

* B2: Thiết đặt phần cứng của màn hình sẽ kết nối.

* B3: Lập trình theo yêu cầu.

* B4: download chương trình vào màn hình.

* B5: Chạy và chỉnh sửa chương trình

[image: image4.png]



- GV làm mẫu từng bước theo phiếu thực hành, lưu ý sinh viên những điểm then chốt, an toàn lao động cần thiết.

- Nêu những dạng lỗi thường gặp và cách khắc phục.

2. Nhận xét củng cố bài:

- Qui định về an toàn lao động.

- Phân công thời gian thực hành.


	GV thao tác mô phỏng cả trên 2 phần mềm  

Giảng viên diễn trình các bước thực hiện.

Giảng viên đàm thoại.

Giảng viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giảng viên đàm thoại, giảng giải.

GV thực hiện trên PLC và HMI

Giảng viên đàm thoại.


	Sinh viên trả lời câu hỏi.

Sinh viên quan sát.

Sinh viên quan sát, ghi chép, làm thử một công đoạn

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên chia nhóm thực tập.

SV thực hiện các bài tập

Sinh viên lắng nghe.


	35’
40’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

- Theo dõi uốn nắn các thao tác của sinh viên: cách viết, đặt câu lệnh,...

- Quan tâm sinh viên yếu.

- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.


	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).
Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, mời GV tới để đánh giá và cho điểm.
	125’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
1.Nhận xét buổi thực tập:

- Thao tác của SV.

- Biểu dương những SV làm tốt.

- Việc chấp hành giờ giấc, nội quy an toàn lao động.

2. Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.

3. Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	Nhận xét thái độ của SV, nhắc nhở SV lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình lập trình.
	Lắng nghe và ghi chú để rút kinh nghiệm cho lần sau.
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Hướng dẫn SV về nhà tự làm lại bài tập trên, tự nghĩ ra các yêu cầu điều khiển đơn giản trong thực tế và lập trình điều khiển cho chúng.

	8’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025.

Giảng viên
Huỳnh Ngọc Mai



	Giáo án số:05
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước : Lập trình HMI MITSUBISHI Got1000
Thực hiện  từ ngày 13/11/2025


Tên bài 4: 

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG
4.1  Các mạch cơ bản 

4.2 Đèn giao thông
Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lập trình PLC và HMI.
* Kiến thức:
  - Hiểu nguyên lý vận hành các hệ thống sử dụng động cơ. Hệ thống đèn giao thông
  - Trình bày cách lập trình hoạt động motor trong GX Works2.
  - Giải thích phương pháp thiết kế giao diện giám sát hoạt động motor trên GT Designer3.
* Kỹ năng:
  - Lập trình điều khiển đảo chiều quay motor, chạy tuần tự hoặc chạy theo chu kỳ.
  - Tạo giao diện HMI giám sát trạng thái từng motor. Giám sát đèn giao thông.
  - Kết nối PLC – HMI và chạy mô phỏng hoạt động.
* Thái độ:
  - Tác phong làm việc cẩn thận, đúng quy trình an toàn.
  - Hợp tác tích cực trong các hoạt động nhóm.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy tính cài GX Works2, GT Designer3.
· PLC Mitsubishi FX3U hoặc mô phỏng.
· Cơ cấu chấp hành PLC.

Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

- Mục đích, yêu cầu.

- Giới thiệu dụng cụ, thiết bị.


	Giảng viên đàm thoại, có minh họa.

cấu trúc lệnh Ladder cơ bản:
Giảng viên giảng giải, liệt kê.


	Lắng nghe, ghi chép.
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Nêu một số câu hỏi thắc mắc.

	5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Nội dung
4.1  Các mạch cơ bản 

4.2 Đèn giao thông
1. Giảng viên thao tác mẫu các phần sau:

- Với các yêu cầu:

+ Các mạch cơ bản.

+ Đèn giao thông.

- Trình tự thực hành.

+ Dùng phần mềm GX-Works2:

* B1: Mở phần mềm.

* B2: Thiết đặt phần cứng của PLC sẽ kết nối.

* B3: Lập trình theo yêu cầu.

* B4: Biên dịch chương trình vừa viết.

* B5: Thiết đặt kết nối cho PC và PLC.

* B6: đổ chương trình đã biên dịch vào PLC.

* B7: Chạy và chỉnh sửa chương trình.

+ Dùng phần mềm GT- Designer3:
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- GV làm mẫu từng bước theo phiếu thực hành, lưu ý sinh viên những điểm then chốt, an toàn lao động cần thiết.

- Nêu những dạng hư hỏng và cách sửa chữa.

2. Nhận xét củng cố bài:

- Qui định về an toàn lao động.

- Phân công thời gian thực hành.
	GV hướng dẫn ban đầu để thực hiện các bài tập
Trình bày mạch đảo chiều quay (2 cách), 2 motor chạy tuần tự.
GV thao tác mẫu, giải quyết các thắc mắc của SV
Giảng viên yêu cầu của bài tập, gợi mở các hướng thực hiện, dặt câu hỏi.

Tạo project mới, Khai báo Output, Sử dụng Timer, Viết Ladder điều khiển
Vẽ  đèn tạo trạng thái Motor, Tạo nút START/STOP, Hiển thị thời gian đếm
Giảng viên diễn trình các bước thực hiện.

Giảng viên đàm thoại.

Giảng viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giảng viên đánh giá kết quả buổi thực tập. Ghi nhận các bài tập có kết quả tốt và chấm điểm.

	Ghi chép, thảo luận các ứng dụng thực tế (băng tải nhiều cấp, trạm trộn…)
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Sinh viên quan sát, ghi chép, làm thử một công đoạn

Sinh viên lắng nghe.

Thực hành, chạy mô phỏng trong PLC Simulation
SV làm bài tập theo yêu cầu GV
Thực hành thiết kế, liên kết Device PLC và chạy mô phỏng
Sinh viên chia nhóm thực tập.

Sinh viên báo cáo. 

	40’
30’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

 - Theo dõi uốn nắn các thao tác của sinh viên: cách viết, đặt câu lệnh,...

- Quan tâm sinh viên yếu.

- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.
	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).
Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, mời GV tới để đánh giá và cho điểm.
	125’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
 1.Nhận xét buổi thực tập:

- Thao tác của SV.

- Biểu dương những SV làm tốt.

- Việc chấp hành giờ giấc, nội quy an toàn lao động.

2. Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.

3. Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	Khuyến khích, khích lệ SV tích cực
Nhận xét thái độ của SV, nhắc nhở SV lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình lập trình.
	Lắng nghe và ghi chú để rút kinh nghiệm cho lần sau.
	15’


	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Hướng dẫn SV về nhà tự làm lại bài tập trên, tự nghĩ ra các yêu cầu điều khiển đơn giản trong thực tế và lập trình điều khiển cho chúng.
	8’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2025.

Giảng viên
Huỳnh Ngọc Mai



	Giáo án số:06
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước : Lập trình HMI MITSUBISHI Got1000
Thực hiện  từ ngày 20/11/2025


Tên bài: 

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG (tt)
4.3 Mạch chuông đố vui

4.4 Mạch điều khiển 3 motor chạy theo chương trình
Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lập trình PLC và HMI.
• Kiến thức:
  - Hiểu nguyên tắc hoạt động hệ thống đố vui 4 đội (buzz-in system). Hoạt động hệ thống Motor chạy theo chương trình.
  - Trình bày cách lập trình ưu tiên đội bấm chuông trước trong GX Works2.
  - Hiểu thiết kế giao diện hiển thị đội chiến thắng và nút RESET trên GT Designer3. Giao diện Motor, số giây hiển thị timer.
• Kỹ năng:
  - Lập trình xác định đội bấm trước, khóa các đội còn lại. Hệ thống motor
  - Thiết kế giao diện HMI hiển thị tên đội, nút bấm, trạng thái thắng. Hệ thống Motor
  - Kết nối và mô phỏng chính xác hoạt động hệ thống đố vui. Hệ thống Motor

• Thái độ:
  - Làm việc chủ động, sáng tạo.
  - Tuân thủ quy trình vận hành và an toàn thiết bị.
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy tính cài GX Works2 & GT Designer3.
- Mô hình 4 nút nhấn / mô phỏng phím bấm.
- PLC Mitsubishi FX3U hoặc mô phỏng.
- Bộ cơ cấu chấp hành.
Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

- Mục đích, yêu cầu.

- Giới thiệu dụng cụ, thiết bị.


	Giảng viên đàm thoại, có minh họa.

Giảng viên đặt câu hỏi.

Giảng viên giảng giải, liệt kê.


	Lắng nghe, ghi chép.
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Nêu một số câu hỏi thắc mắc.

	5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Nội dung

4.3 Mạch chuông đố vui
4.4 Mạch điều khiển 3 motor chạy theo chương trình
1. Giảng viên thao tác mẫu:

- Với các yêu cầu:

+ Mạch chuông đố vui.

+ Mạch điều khiển 3 motor chạy theo chương trình.

- Trình tự thực hành.

+ Dùng phần mềm GX-Works2:

* B1: Mở phần mềm.

* B2: Thiết đặt phần cứng của PLC sẽ kết nối.

* B3: Lập trình theo yêu cầu.

* B4: Biên dịch chương trình vừa viết.

* B5: Thiết đặt kết nối cho PC và PLC.

* B6: Chép chương trình đã biên dịch vào PLC.

* B7: Chạy và chỉnh sửa chương trình.

+ Dùng phần mềm GT- Designer3:

[image: image6.png]



- GV làm mẫu từng bước theo phiếu thực hành, lưu ý sinh viên những điểm then chốt, an toàn lao động cần thiết.

- Nêu những dạng hư hỏng và cách sửa chữa.

[image: image7.png]



2. Nhận xét củng cố bài:

- Qui định về an toàn lao động.

- Phân công thời gian thực hành.
	GV hướng dẫn ban đầu để thực hiện các bài tập

Giới thiệu hệ thống đố vui 4 đội
+ Mỗi đội có 1 nút bấm.
+ Đội bấm trước → đèn đội đó sáng.
+ Các đội còn lại bị khóa.
 + Có nút RESET khởi động lại.
GV thao tác mẫu, giải quyết các thắc mắc của SV

Giảng viên yêu cầu của bài tập, gợi mở các hướng thực hiện, đặt câu hỏi.

Giảng viên diễn trình các bước thực hiện.

Giảng viên đàm thoại.

Giảng viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giảng viên đàm thoại, giảng giải.

Giảng viên đánh giá kết quả buổi thực tập. Ghi nhận các bài tập có kết quả tốt và chấm điểm.


	Sinh viên lắng nghe.
Thảo luận, nêu tình huống thực tế
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Sinh viên quan sát, ghi chép, làm thử một công đoạn

Thực hành lập trình, chạy mô phỏng Ladder
Sinh viên lắng nghe.

SV làm bài tập theo yêu cầu GV

Sinh viên chia nhóm thực tập.

Sinh viên báo cáo. 


	40’
40’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

 - Theo dõi uốn nắn các thao tác của sinh viên: cách viết, đặt câu lệnh,...

- Quan tâm sinh viên yếu.

- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.
	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).
Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, mời GV tới để đánh giá và cho điểm.
	110’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
 1.Nhận xét buổi thực tập:

- Thao tác của SV.

- Biểu dương những SV làm tốt.

- Việc chấp hành giờ giấc, nội quy an toàn lao động.

2. Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.

3. Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	Khuyến khích, khích lệ SV tích cực
Nhận xét thái độ của SV, nhắc nhở SV lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình lập trình.
	Lắng nghe và ghi chú để rút kinh nghiệm cho lần sau.
	20’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Hướng dẫn SV về nhà tự làm lại bài tập trên, tự nghĩ ra các yêu cầu điều khiển đơn giản trong thực tế và lập trình điều khiển cho chúng.
	8’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2025.

Giảng viên
Huỳnh Ngọc Mai



	Giáo án số:07
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước : Lập trình HMI MITSUBISHI Got1000
Thực hiện  ngày 26/11/2025


Tên bài: 

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG (tt)
4.5 Lập trình HMI cần cho nhiều trang màn hình

4.6 Nạp hình ảnh vào screen làm hình nền

4.7 Hiển thị nhiều số đếm trên cùng 1 khung
Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lập trình PLC và HMI.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu được các lệnh của PLC và HMI, biết cách viết chương trình PLC, thực hiện được các bài tập theo yêu cầu. Chương trình viết xong phải hoạt động tốt.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· PLC, HMI.

· Cơ cấu chấp hành PLC.

Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

- Mục đích, yêu cầu.

- Giới thiệu dụng cụ, thiết bị.


	Giảng viên đàm thoại, có minh họa.

Giảng viên đặt câu hỏi.

Giảng viên giảng giải, liệt kê.


	Lắng nghe, ghi chép.
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Nêu một số câu hỏi thắc mắc.

	5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Nội dung

4.5 Lập trình HMI cần cho nhiều trang màn hình
4.6 Nạp hình ảnh vào screen làm hình nền

4.7 Hiển thị nhiều số đếm trên cùng 1 khung
1. Giảng viên thao tác mẫu các phần sau:

- Với các yêu cầu:

+ Lập trình HMI cho nhiều trang màn hình. 
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+ Nạp hình ảnh vào screen làm hình nền. 
[image: image9.png]



+ Hiển thị nhiều số đếm trên cùng 1 khung
[image: image10.png]



- Trình tự thực hành.

+ Dùng phần mềm GT- Designer3:

* Lập trình HMI cho nhiều trang màn hình.

* Nạp hình ảnh vào screen làm hình nền.

* Hiển thị nhiều số đếm trên 1 khung.

- GV làm mẫu từng bước theo phiếu thực hành, lưu ý sinh viên những điểm then chốt, an toàn lao động cần thiết.

- Nêu những dạng hư hỏng và cách sửa chữa.

2. Nhận xét củng cố bài:

- Qui định về an toàn lao động.

- Phân công thời gian thực hành.
	GV hướng dẫn ban đầu để thực hiện các bài tập

GV thao tác mẫu, giải quyết các thắc mắc của SV

Giảng viên yêu cầu của bài tập, gợi mở các hướng thực hiện, dặt câu hỏi.

Giảng viên diễn trình các bước thực hiện.

Giảng viên đàm thoại.

Giảng viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giảng viên đàm thoại, giảng giải.

Giảng viên đánh giá kết quả buổi thực tập. Ghi nhận các bài tập có kết quả tốt và chấm điểm.


	Sinh viên trả lời câu hỏi.

Sinh viên quan sát, ghi chép, làm thử một công đoạn

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên lắng nghe.

SV làm bài tập theo yêu cầu GV

Sinh viên chia nhóm thực tập.

Sinh viên báo cáo. 


	30’
30’
30‘


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

 - Theo dõi uốn nắn các thao tác của sinh viên: cách viết, đặt câu lệnh,...

- Quan tâm sinh viên yếu.

- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.
	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).
Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, mời GV tới để đánh giá và cho điểm.
	110’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
 1.Nhận xét buổi thực tập:

- Thao tác của SV.

- Biểu dương những SV làm tốt.

- Việc chấp hành giờ giấc, nội quy an toàn lao động.

2. Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.

3. Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	Khuyến khích, khích lệ SV tích cực
Nhận xét thái độ của SV, nhắc nhở SV lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình lập trình.
	Lắng nghe và ghi chú để rút kinh nghiệm cho lần sau.
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Hướng dẫn SV về nhà tự làm lại bài tập trên, tự nghĩ ra các yêu cầu điều khiển đơn giản trong thực tế và lập trình điều khiển cho chúng.
	8’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025.

Giảng viên
Huỳnh Ngọc Mai



	Giáo án số:08
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước : Lập trình ứng dụng 
Thực hiện  từ ngày 27/11/2025


Tên bài 5: 

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BĂNG TẢI
5.1  Mô hình băng tải
Mục tiêu của bài: Tìm hiểu thiết bị băng tải, rèn luyện kỹ năng lập trình PLC-HMI, phương pháp lập trình điều khiển hệ thống băng tải.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu rõ các thành phần và hoạt động của băng tải, thực hiện được các bài tập điều khiển băng tải cơ bản theo yêu cầu.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· PLC, HMI.

· Cơ cấu chấp hành PLC có hệ thống băng tải.

Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

- Mục đích, yêu cầu.

- Giới thiệu dụng cụ, thiết bị.


	Giảng viên đàm thoại, có minh họa.

Giảng viên đặt câu hỏi.

Giảng viên giảng giải, liệt kê.


	Lắng nghe, ghi chép.
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Nêu một số câu hỏi thắc mắc.

	5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Nội dung
5.1  Mô hình băng tải
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1. Giảng viên thao tác mẫu:

- Với các yêu cầu.

+ Điều khiển mô hình băng tải.
- Trình tự thực hành.

+ Các thành phần:

1. Băng tải, 2 motor kéo băng tải.

2. Các cảm biến:

3. Hệ thống valve, piston

4. Hoạt động hệ thống

- GV làm mẫu từng bước theo phiếu thực hành, lưu ý sinh viên những điểm then chốt, an toàn lao động cần thiết.

- Nêu những dạng hư hỏng và cách sửa chữa.

2. Nhận xét củng cố bài:

- Qui định về an toàn lao động.

- Phân công thời gian thực hành.
	GV trình bày giới thiệu băng tải, giải thích các thành phần 
Giảng viên yêu cầu của bài tập, gợi mở các hướng thực hiện, dặt câu hỏi.

Giảng viên diễn trình các bước thực hiện.

Giảng viên đàm thoại.

Giảng viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giảng viên đàm thoại, giảng giải.

Giảng viên đàm thoại.


	Sinh viên trả lời câu hỏi.

Sinh viên quan sát, ghi chép, làm thử một công đoạn

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên lắng nghe.


	60’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

 - Theo dõi uốn nắn các thao tác của sinh viên: cách viết, đặt câu lệnh,...

- Quan tâm sinh viên yếu.

- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.
	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).
Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, mời GV tới để đánh giá và cho điểm.
	140’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
 1.Nhận xét buổi thực tập:

- Thao tác của SV.

- Biểu dương những SV làm tốt.

- Việc chấp hành giờ giấc, nội quy an toàn lao động.

2. Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.

3. Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	Nhận xét thái độ của SV, nhắc nhở SV lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình lập trình.
	Lắng nghe và ghi chú để rút kinh nghiệm cho lần sau.
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Hướng dẫn SV về nhà tự làm lại bài tập trên, tự nghĩ ra các yêu cầu điều khiển đơn giản trong thực tế và lập trình điều khiển cho chúng.
	8’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025.

Giảng viên
Huỳnh Ngọc Mai



	Giáo án số:09
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước : Lập trình ứng dụng 
Thực hiện  từ ngày 29/11/2025


Tên bài: 

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BĂNG TẢI (tt)

5.2 Các chương trình mẫu 1
Mục tiêu của bài: Tìm hiểu thiết bị băng tải, rèn luyện kỹ năng lập trình PLC-HMI, phương pháp lập trình điều khiển hệ thống băng tải.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu rõ các thành phần và hoạt động của băng tải, thực hiện được các bài tập điều khiển băng tải cơ bản theo yêu cầu.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· PLC, HMI.

· Cơ cấu chấp hành PLC có hệ thống băng tải.

Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

- Mục đích, yêu cầu.

- Giới thiệu dụng cụ, thiết bị.


	Giảng viên đàm thoại, có minh họa.

Giảng viên đặt câu hỏi.

Giảng viên giảng giải, liệt kê.


	Lắng nghe, ghi chép.
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Nêu một số câu hỏi thắc mắc.

	5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Nội dung

5.2 Các chương trình mẫu 1
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1. Giảng viên thao tác mẫu:

- Với các yêu cầu.

+ Điều khiển mô hình băng tải.

 - Trình tự thực hành.

+ Dùng phần mềm GX-Works2: lập trình điều khiển bài tập dạng 1
* B1: Mở phần mềm.

* B2: Thiết đặt phần cứng của PLC sẽ kết nối.

* B3: Lập trình theo yêu cầu.

* B4: Biên dịch chương trình vừa viết.

* B5: Thiết đặt kết nối cho PC và PLC.

* B6: Chép chương trình đã biên dịch vào PLC.

* B7: Chạy và chỉnh sửa chương trình.

+ Dùng phần mềm GT- Designer3 lập trình cho bài tập cơ bản dạng 1.
- GV làm mẫu từng bước theo phiếu thực hành, lưu ý sinh viên những điểm then chốt, an toàn lao động cần thiết.

- Nêu những dạng hư hỏng và cách sửa chữa.

2. Nhận xét củng cố bài:

- Qui định về an toàn lao động.

- Phân công thời gian thực hành.
	GV trình bày giới thiệu băng tải, giải thích các thành phần 

Giảng viên yêu cầu của bài tập, gợi mở các hướng thực hiện, dặt câu hỏi.

Giảng viên diễn trình các bước thực hiện.

Giảng viên đàm thoại.

Giảng viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giảng viên đàm thoại, giảng giải.

Giảng viên đàm thoại.


	Sinh viên trả lời câu hỏi.

Sinh viên quan sát, ghi chép, làm thử một công đoạn

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên chia nhóm thực tập.
	60’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

 - Theo dõi uốn nắn các thao tác của sinh viên: cách viết, đặt câu lệnh,...

- Quan tâm sinh viên yếu.

- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.
	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).
Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, mời GV tới để đánh giá và cho điểm.
	140’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
 1.Nhận xét buổi thực tập:

- Thao tác của SV.

- Biểu dương những SV làm tốt.

- Việc chấp hành giờ giấc, nội quy an toàn lao động.

2. Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.

3. Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	Nhận xét thái độ của SV, nhắc nhở SV lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình lập trình.
	Lắng nghe và ghi chú để rút kinh nghiệm cho lần sau.
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Hướng dẫn SV về nhà tự làm lại bài tập trên, tự nghĩ ra các yêu cầu điều khiển đơn giản trong thực tế và lập trình điều khiển cho chúng.
	8’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2025.

Giảng viên
Huỳnh Ngọc Mai

	Giáo án số:10
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước : Lập trình ứng dụng 
Thực hiện  từ ngày 03/12/2025


Tên bài: 

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BĂNG TẢI (tt)

5.3 Các chương trình mẫu 2
Mục tiêu của bài: Tìm hiểu thiết bị băng tải, rèn luyện kỹ năng lập trình PLC-HMI, phương pháp lập trình điều khiển hệ thống băng tải.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu rõ các thành phần và hoạt động của băng tải, thực hiện được các bài tập điều khiển băng tải cơ bản theo yêu cầu.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· PLC, HMI.

· Cơ cấu chấp hành PLC có hệ thống băng tải.

Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

- Mục đích, yêu cầu.

- Giới thiệu dụng cụ, thiết bị.


	Giảng viên đàm thoại, có minh họa.

Giảng viên đặt câu hỏi.

Giảng viên giảng giải, liệt kê.


	Lắng nghe, ghi chép.
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Nêu một số câu hỏi thắc mắc.

	5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Nội dung

5.3 Các chương trình mẫu 2
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1. Giảng viên thao tác mẫu:

- Với các yêu cầu.

+ Điều khiển mô hình băng tải.

 - Trình tự thực hành.

+ Dùng phần mềm GX-Works2: lập trình điều khiển bài tập dạng 1

* B1: Mở phần mềm.

* B2: Thiết đặt phần cứng của PLC sẽ kết nối.

* B3: Lập trình theo yêu cầu.

* B4: Biên dịch chương trình vừa viết.

* B5: Thiết đặt kết nối cho PC và PLC.

* B6: Chép chương trình đã biên dịch vào PLC.

* B7: Chạy và chỉnh sửa chương trình.

+ Dùng phần mềm GT- Designer3 lập trình cho bài tập cơ bản dạng 1.
- GV làm mẫu từng bước theo phiếu thực hành, lưu ý sinh viên những điểm then chốt, an toàn lao động cần thiết.

- Nêu những dạng hư hỏng và cách sửa chữa.

2. Nhận xét củng cố bài:

- Qui định về an toàn lao động.

- Phân công thời gian thực hành.
	GV trình bày giới thiệu băng tải, giải thích các thành phần 

Giảng viên yêu cầu của bài tập, gợi mở các hướng thực hiện, dặt câu hỏi.

Giảng viên diễn trình các bước thực hiện.

Giảng viên đàm thoại.

Giảng viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giảng viên đàm thoại, giảng giải.

Giảng viên đàm thoại.


	Sinh viên trả lời câu hỏi.

Sinh viên quan sát, ghi chép, làm thử một công đoạn

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên chia nhóm thực tập.

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên chia nhóm thực tập.
	60’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

 - Theo dõi uốn nắn các thao tác của sinh viên: cách viết, đặt câu lệnh,...

- Quan tâm sinh viên yếu.

- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.
	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).
Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, mời GV tới để đánh giá và cho điểm.
	140’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
 1.Nhận xét buổi thực tập:

- Thao tác của SV.

- Biểu dương những SV làm tốt.

- Việc chấp hành giờ giấc, nội quy an toàn lao động.

2. Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.

3. Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	Nhận xét thái độ của SV, nhắc nhở SV lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình lập trình.
	Lắng nghe và ghi chú để rút kinh nghiệm cho lần sau.
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Hướng dẫn SV về nhà tự làm lại bài tập trên, tự nghĩ ra các yêu cầu điều khiển đơn giản trong thực tế và lập trình điều khiển cho chúng.
	8’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2025.

Giảng viên
Huỳnh Ngọc Mai


	Giáo án số:11
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước : Lập trình ứng dụng 
Thực hiện  từ ngày 06/12/2025


Tên bài: 

ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BĂNG TẢI (tt)

5.4 Các chương trình mẫu 3
Mục tiêu của bài: Tìm hiểu thiết bị băng tải, rèn luyện kỹ năng lập trình PLC-HMI, phương pháp lập trình điều khiển hệ thống băng tải.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu rõ các thành phần và hoạt động của băng tải, thực hiện được các bài tập điều khiển băng tải cơ bản theo yêu cầu.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· PLC, HMI.

· Cơ cấu chấp hành PLC có hệ thống băng tải.

Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

- Mục đích, yêu cầu.

- Giới thiệu dụng cụ, thiết bị.


	Giảng viên đàm thoại, có minh họa.

Giảng viên đặt câu hỏi.

Giảng viên giảng giải, liệt kê.


	Lắng nghe, ghi chép.
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Nêu một số câu hỏi thắc mắc.

	5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Nội dung

5.4 Các chương trình mẫu 3
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1. Giảng viên thao tác mẫu:

- Với các yêu cầu.

+ Điều khiển mô hình băng tải.

 - Trình tự thực hành.

+ Dùng phần mềm GX-Works2: lập trình điều khiển bài tập dạng 1

* B1: Mở phần mềm.

* B2: Thiết đặt phần cứng của PLC sẽ kết nối.

* B3: Lập trình theo yêu cầu.

* B4: Biên dịch chương trình vừa viết.

* B5: Thiết đặt kết nối cho PC và PLC.

* B6: Chép chương trình đã biên dịch vào PLC.

* B7: Chạy và chỉnh sửa chương trình.

+ Dùng phần mềm GT- Designer3 lập trình cho bài tập cơ bản dạng 1.

- GV làm mẫu từng bước theo phiếu thực hành, lưu ý sinh viên những điểm then chốt, an toàn lao động cần thiết.

- Nêu những dạng hư hỏng và cách khắc phục.

2. Nhận xét củng cố bài:

- Qui định về an toàn lao động.

- Phân công thời gian thực hành.
	GV trình bày giới thiệu băng tải, giải thích các thành phần 

Giảng viên yêu cầu của bài tập, gợi mở các hướng thực hiện, dặt câu hỏi.

Giảng viên diễn trình các bước thực hiện.

Giảng viên đàm thoại.

Giảng viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giảng viên đàm thoại, giảng giải.

Giảng viên đàm thoại.


	Sinh viên trả lời câu hỏi.

Sinh viên quan sát, ghi chép, làm thử một công đoạn

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên chia nhóm thực tập.

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên chia nhóm thực tập.
	60’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

 - Theo dõi uốn nắn các thao tác của sinh viên: cách viết, đặt câu lệnh,...

- Quan tâm sinh viên yếu.

- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.
	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).
Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, mời GV tới để đánh giá và cho điểm.
	140’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
 1.Nhận xét buổi thực tập:

- Thao tác của SV.

- Biểu dương những SV làm tốt.

- Việc chấp hành giờ giấc, nội quy an toàn lao động.

2. Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.

3. Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	Nhận xét thái độ của SV, nhắc nhở SV lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình lập trình.
	Lắng nghe và ghi chú để rút kinh nghiệm cho lần sau.
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Hướng dẫn SV về nhà tự làm lại bài tập trên, tự nghĩ ra các yêu cầu điều khiển đơn giản trong thực tế và lập trình điều khiển cho chúng.
	8’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2025.

Giảng viên
Huỳnh Ngọc Mai



	Giáo án số:12
	Thời gian thực hiện: 5 tiết
Bài học trước : Điều khiển thiết bị băng tải.
Thực hiện  ngày 10/12/2025


Tên bài 6: 

TRUYỀN THÔNG CCLINK
Mục tiêu của bài: Rèn luyện kỹ năng lập trình PLC liên quan đến mạng CC-Link.
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu được cách truyền thông giữa Master và 1 Slave trong hệ thống CC-Link
Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

· Máy vi tính.

· PLC, HMI.

· Cơ cấu chấp hành PLC.

· PLC Master Q02H.
Hình thức tổ chức dạy học

- 02SV/nhóm.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:02 phút.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Đặt vấn đề, giới thiệu bài thực hành.

- Mục đích, yêu cầu.

- Giới thiệu dụng cụ, thiết bị.


	Giảng viên đàm thoại, có minh họa.

Giảng viên đặt câu hỏi.

Giảng viên giảng giải, liệt kê.


	Lắng nghe, ghi chép.
Sinh viên trả lời câu hỏi.

Nêu một số câu hỏi thắc mắc.

	5’

	2
	Hướng dẫn ban đầu

 Nội dung:
6.1. Giới thiệu CCLINK

6.2. Truyền dữ liệu giữa Master (Q-CPU) và 1 Slave (Fx-CPU)
1. Giảng viên thao tác mẫu:

- Giới thiệu CC-Link

- Trình tự thực hành 
+ B1: xác định trạm Master và trạm Slave.

+ B2: dùng phần mềm GX-Work 2 lập trình cho Q-CPU và FX-CPU.

+ B3: cài đặt thông số cho PLC trong ”PLC Parameter”.

+ B4: Check kiểm tra việc cài đặt cấu hình.

+ B5: dùng phần mềm GT-Designer3 lập trình cho HMI GOT1000.

+ B6: Chạy chương trình.
- GV làm mẫu từng bước theo phiếu thực hành, lưu ý sinh viên những điểm then chốt, an toàn lao động cần thiết.

- Nêu những dạng hư hỏng và cách sửa chữa.

2. Nhận xét củng cố bài:

- Qui định về an toàn lao động.

- Phân công thời gian thực hành.


	Giảng viên diễn trình các bước thực hiện.

Giảng viên đàm thoại.

Giảng viên quan sát, thực hiện lại thao tác mẫu.

Giảng viên đàm thoại, giảng giải.

Giảng viên đàm thoại.


	Sinh viên trả lời câu hỏi.

Sinh viên quan sát.

Sinh viên quan sát, ghi chép, làm thử một công đoạn

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên lắng nghe.

Sinh viên chia nhóm thực tập.

Sinh viên lắng nghe.


	60’


	3
	Hướng dẫn thường xuyên

 - Theo dõi uốn nắn các thao tác của sinh viên: cách viết, đặt câu lệnh,...

- Quan tâm sinh viên yếu.

- Phát hiện những sai sót của SV, hướng dẫn cách khắc phục.

- Thường xuyên nhắc nhở an toàn lao động.


	Theo dõi, quan sát hoạt động thực tập của lớp, nhắc nhở SV tập trung thực hành(nếu cần).
Hướng dẫn kịp thời những thắc mắc của SV gặp phải trong quá trình thực hành.
	Tập trung thực hành lập trình các bài tập được giao.

Khi lập trình xong, mời GV tới để đánh giá và cho điểm.
	140’

	4
	Huớng dẫn kết thúc
1.Nhận xét buổi thực tập:

- Thao tác của SV.

- Biểu dương những SV làm tốt.

- Việc chấp hành giờ giấc, nội quy an toàn lao động.

2. Những công việc cần chuẩn bị cho bài sau.

3. Thu dụng cụ học tập, vệ sinh xưởng.
	Nhận xét thái độ của SV, nhắc nhở SV lưu ý những lỗi thường gặp trong quá trình lập trình.
	Lắng nghe và ghi chú để rút kinh nghiệm cho lần sau.
	10’

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	- Hướng dẫn SV về nhà tự làm lại bài tập trên, tự nghĩ ra các yêu cầu điều khiển đơn giản trong thực tế và lập trình điều khiển cho chúng.

	8’


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn 

Trần Nguyên Bảo Trân
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2025.

Giảng viên
Huỳnh Ngọc Mai






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





                                  Môn học: THỰC HÀNH SCADA


                                  Lớp : 24C1-CĐT1       Khoá : 2024 CĐ


                                  Họ và tên giảng viên : Huỳnh Ngọc Mai		


                                  Năm học:HKI/NH 2025-2026.
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